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Quyển số: 00








	




















	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 2: TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP
Thực hiện :                             (Buổi 1)


Tên bài: Tìm kiếm
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-  Hiểu và cài đặt được các giải thuật tìm kiếm trên danh sách kề.
- Vận dụng được các giải thuật tìm kiếm trong lập trình các ứng dụng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Thông qua việc củng cố kiến thức của môn học trước, GV yêu cầu SV cài đặt hàm nhập xuất mảng số nguyên.
	
· Đàm thoại 
	
· Sinh viên lắng nghe, suy nghĩ và làm bài thực hành.
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cách cài đặt hàm: 
	linearSerch()
	binarySearch()
	
· Nêu yêu cầu cài đặt
	
· Sinh viên lắng nghe.

	2’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	45’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 2.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





	Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2020
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang




	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 135 phút .
Tên chương: Chương 2: TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP
Thực hiện :              (Buổi 2)


Tên bài: Sắp xếp
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-  Hiểu và cài đặt được các giải thuật sắp xếp trên danh sách kề.
- Vận dụng được các giải thuật  sắp xếp trong lập trình các ứng dụng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 125 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ bài thực hành tuần 1 dẫn dắt đến yêu cầu cài đặt các hàm sắp xếp.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	15‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cách cài đặt hàm: 
	interchangeSort()
	quickSort()
	
· Nêu yêu cầu cài đặt
	
· Sinh viên lắng nghe.

	2’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	75’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 2.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





	Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2020
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang




	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 2: TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP
Thực hiện :                      (Buổi 3)


Tên bài: Sắp xếp (tiếp theo)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-  Hiểu và cài đặt được các giải thuật sắp xếp trên danh sách kề.
- Vận dụng được các giải thuật  sắp xếp trong lập trình các ứng dụng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ bài thực hành tuần 2 dẫn dắt đến yêu cầu cài đặt các hàm tìm kiếm và sắp xếp trên mảng struct.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	15‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Yêu cầu cài đặt
· 
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe.

	5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Bài tập 7 chương 2
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Gọi SV lên bảng sửa bài
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	50’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	8’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 2.
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.




III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





	Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2020
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang




	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 4: CÂY
Thực hiện :                 (Buổi 4)

	Tên bài: Cấu trúc cây
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Khai báo cấu trúc dữ liệu và cài đặt các hàm duyệt cây nhị phân.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ phần khai báo và các thao tác duyệt cây.
	
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe và ghi nhận.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các yêu cầu cài đặt
	
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại 
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe,  ghi nhận.
	5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
· Khai báo cây
· Duyệt cây nhị phân 
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh.
· Demo và thao tác mẫu .
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài

	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	60’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

· Diễn giảng

	

· Lắng nghe và ghi nhận.
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	Bài tập chương 3
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





	Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2020
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang






































	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 4: CÂY
Thực hiện :          (Buổi 5)

	Tên bài:  Cây nhị phân tìm kiếm (Tiếp theo)
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Cài đặt được các hàm  chèn node vào cây và nhập cây nhị phân tìm kiếm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ thao tác chèn node vào cây NPTK  đã học.
	
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe và ghi nhận.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các yêu cầu cài đặt
	
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại 
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe,  ghi nhận.
	5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
 2. 2. Cây nhị phân tìm kiếm 
2. 2. 2. Một số thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm
2. 2. 2. 1. Chèn một node vào cây
2. 2. 2. 2. Tạo cây
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh.
· Demo và thao tác mẫu .
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài.
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	60’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

· Diễn giảng

	

· Lắng nghe và ghi nhận.
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	Bài tập chương 3
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





	Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2020
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang


‘




























	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 4: CÂY
Thực hiện :                  (Buổi 6)

	Tên bài:  Cây nhị phân tìm kiếm (Tiếp theo)
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Cài đặt được các thao tác duyệt, tìm kiếm, in/ đếm/tính tổng các node thỏa điều kiện trên cây nhị phân tìm kiếm:
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ hàm tạo cây, duyệt cây đã học.
	
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe và ghi nhận.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các yêu cầu cài đặt
	
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại 
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe,  ghi nhận.
	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
 2. 2. Cây nhị phân tìm kiếm 
2. 2. 3. Duyệt cây NPTK
2. 2. 4. Tìm một node trên cây
Bài tập áp dụng:
- In/đếm/tính tổng các node của cây thỏa điều kiện cho trước
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh.
· Demo và thao tác mẫu .
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài.
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	180’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

· Diễn giảng

	

· Lắng nghe và ghi nhận.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	Bài tập chương 3
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





	Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2020
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang



































	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 4: CÂY
Thực hiện :                  (Buổi 7)

	Tên bài:  Cây nhị phân tìm kiếm (Tiếp theo)
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Cài đặt được các thao tác xóa trên cây nhị phân tìm kiếm:
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ hàm tạo cây, duyệt cây đã học.
	
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe và ghi nhận.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các yêu cầu cài đặt
	
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại 
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe,  ghi nhận.
	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
 2. 2. Cây nhị phân tìm kiếm 
2. 2. 2. 5. Xóa phần tử có khóa x
2. 2. 2. 6. Xóa toàn bộ cây
Bài tập thực hành chương 3
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh.
· Demo và thao tác mẫu .
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài.
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	180’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

· Diễn giảng

	

· Lắng nghe và ghi nhận.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	Bài tập chương 3
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





	Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2020
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang


































	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 4: CÂY
Thực hiện :                  (Buổi 8)

	Tên bài:  Cây nhị phân tìm kiếm (Tiếp theo)
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Cài đặt và vận dụng được các hàm tính chiều cao, in node theo mức, tìm min, max, tính chiều dài đường đi trong, ngoài trên  cây nhị phân tổng quát
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ hình ảnh cây nhị phân tìm kiếm dẫn dắt HS-SV đến các hàm tính chiều cao của cây, mức của node.
	
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe và ghi nhận.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các yêu cầu cài đặt
	
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại 
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe,  ghi nhận.
	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
 Bài tập thực hành chương 3 (tính chiều cao, in node theo mức, tìm min, max, tính chiều dài đường đi trong, ngoài trên  cây nhị phân tổng quát)
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh.
· Demo và thao tác mẫu .
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài.
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	180’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

· Diễn giảng

	

· Lắng nghe và ghi nhận.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	Bài tập chương 3
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





	Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2020
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang
































	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 4: CÂY
Thực hiện :                (Buổi 9)

	Tên bài:  Cây nhị phân tìm kiếm (Tiếp theo)- Ôn tập chương
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Cài đặt được các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm: tính chiều cao của cây, mức của node.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập:
· Chuẩn bị máy cho HS-SV kiểm tra
	
· Rollback máy
	
· Cất tài liệu và thiết bị lưu trữ, điện thoại (Không để tại chỗ ngồi)
	15 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các yêu cầu lưu bài
	
· Diễn giảng 
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe
	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
· Kiểm tra các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm
· Chấm bài thực hành

ÔN TẬP CUỐI KỲ :
Phần Lý Thuyết 5đ
1. Thực hiện từng bước thao tác sắp xếp tăng dần trên dãy số cụ thể bằng phương pháp QuickSort (Lưu ý chỉ cho điểm khi SV ghi được sự thay đổi của chỉ số j,j trong từng bước theo đúng giải thuật) 1đ
2. Thực hiện từng bước thao tác tìm kiếm bằng phương pháp nhị nhân trên dãy số cụ thể. 1đ
3. Vẽ cây NPTK tạo được từ dãy số nhập cho trước 1đ
4. Duyệt cây NP tạo được ở câu 3 bằng 3 cách 1đ
5. Thực hiện thao tác xóa lần lượt các node trong cây NPTK 1đ
Viết hàm 5đ
1. Viết 2 hàm in/tính toán theo điều kiện trên cây NPTK 3 đ
2. Viết hàm sắp xếp trên mảng struct 2đ
	


· Quan sát HS-SV


· Diễn giảng


	


- Sinh viên làm bài kiểm tra thực hành thực hành.
- Sinh viên quan sát, lắng nghevà ghi nhận.
	175’

45’

30’
100’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

· Diễn giảng

	

· Lắng nghe và ghi nhận.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	HS-SV ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



          Vũ Thị Thái Linh
	Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2020
Giáo viên



Nguyễn Vân Giang
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